
T
iế

p
 l

ần
 đ

ầu

T
iế

p
 n

h
iề

u
 l

ần

S
ố

 đ
o

àn
 đ

ư
ợ

c 

ti
ếp

S
ố

 n
g

ư
ờ

i 
đ

ư
ợ

c 

ti
ếp

T
iế

p
 l

ần
 đ

ầu

T
iế

p
 n

h
iề

u
 l

ần

T
iế

p
 l

ần
 đ

ầu

T
iế

p
 n

h
iề

u
 l

ần

S
ố

 đ
o

àn
 đ

ư
ợ

c 

ti
ếp

S
ố

 n
g

ư
ờ

i 
đ

ư
ợ

c 

ti
ếp

T
iế

p
 l

ần
 đ

ầu

T
iế

p
 n

h
iề

u
 l

ần

MS
1=4+13

+22

2=5+14+2

3

3=6+7+

15+ 16 

+ 24 

+25

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp xã 10 13 10 2 2 2 0 0 0 0 0 76 8 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 10 13 10 2 2 2 0 0 0 0 0 78 8 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trong đó đoàn đông người

S
ố

 k
ỳ

 t
iế

p

T
iế

p
 l

ần
 đ

ầu

T
iế

p
 n

h
iề

u
 l

ần

Số vụ việc Trong đó đoàn đông người

Biểu số: 01/TCD

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN, ĐỊNH KỲ VÀ ĐỘT XUẤT THÁNG 3

Số liệu tính từ ngày 05/02/2021 Đến ngày 04/03/2022

(Kèm theo báo cáo số:…./BC-UBND ngày 09/3/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

S
ố

 n
g

ư
ờ

i 
đ

ư
ợ

c 
ti

ếp Số vụ việc
S

ố
 l

ư
ợ

t 
ti

ếp

S
ố

 n
g

ư
ờ

i 
đ

ư
ợ

c 
ti

ếp

S
ố

 l
ư

ợ
t 

ti
ếp

S
ố

 n
g

ư
ờ

i 
đ

ư
ợ

c 
ti

ếp

S
ố

 đ
o

àn
 đ

ư
ợ

c 
ti

ếp

S
ố

 n
g

ư
ờ

i 
đ

ư
ợ

c 
ti

ếp

Số vụ việc Trong đó đoàn đông người

S
ố

 k
ỳ

 t
iế

p

S
ố

 l
ư

ợ
t 

ti
ếp

Đơn vị

T
ổ

n
g

 s
ố

 l
ư

ợ
t 

ti
ếp

T
ổ

n
g

 s
ố

 n
g

ư
ờ

i 
đ

ư
ợ

c 
ti

ếp

T
ổ

n
g

 s
ố

 v
ụ

 v
iệ

c 
ti

ếp

Tiếp thường xuyên Tiếp định kỳ và đột xuất của Thủ trưởng

Thủ trưởng tiếp ủy quyền tiếp

T
iế

p
 l

ần
 đ

ầu

T
iế

p
 n

h
iề

u
 l

ần





L
ần

 đ
ầu

N
h

iề
u

 l
ần

T
ổ

n
g

 s
ố

K
h

iế
u

 n
ại

T
ố

 c
áo

K
iế

n
 n

g
h

ị,
 p

h
ản

 

án
h

T
ổ

n
g

 s
ố

H
ư

ớ
n

g
 d

ẫn

C
h

u
y

ển
 đ

ơ
n

Đ
ô

n
 đ

ố
c 

g
iả

i 

q
u

y
ết

MS
1=2+3+.

..+7
2 3 4 5 6 7 8

9=11+12

+13 

=14+15+

16+17 

=18+22

10 11 12 13 14 15 16 17

18 = 

19+20+

21

19 20 21

22 = 

23+24+

25

23 24 25 26

Cấp huyện 5 0 1 0 0 4 0 4 4 4 1 0 4 1 0 4 0 5 1 0 4 0 0 0 0 0

Cấp xã 6 0 0 0 0 6 0 6 6 6 0 0 6 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0

Tổng 11 0 1 0 0 10 0 10 10 10 1 0 10 4 0 7 0 11 1 0 10 0 0 0 0 0

Biểu số: 01/XLĐ

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN THÁNG 3

Số liệu tính từ ngày 05/02/2021 Đến ngày 04/03/2022

(Kèm theo báo cáo số:…./BC-UBND ngày 09/3/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

K
h

iế
u

 n
ại

T
ố

 c
áo

K
iế

n
 n

g
h

ị,
 p

h
ản

 á
n

h Đã giải quyết

Phân loại đơn theo nội 

dung

Phân loại đơn theo tình trạng 

giải quyết
Kết quả xử lý đơn

Số văn bản 

phúc đáp 

nhận được 

do chuyển 

đơn

Đơn thuộc thẩm quyền Đơn không thuộc thẩm quyền

Đ
ơ

n
 k

h
ác

Đ
ơ

n
 c

ó
 n

h
iề

u
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ứ

n
g

 

tê
n

Đ
ơ

n
 m

ộ
t 

n
g

ư
ờ

i 
đ

ứ
n

g
 t

ên

Đ
ơ

n
 k

h
ác

Đ
an

g
 g

iả
i 

q
u

y
ết

C
h

ư
a 

g
iả

i 
q

u
y

ết

Đơn vị

T
ổ

n
g

 s
ố

 đ
ơ

n

Kỳ trước chuyển sang Tiếp nhận trong kỳ

S
ố

 đ
ơ

n
 đ

ã 
x

ử
 l

ý

Đủ điều kiện xử 

lý

S
ố

 đ
ơ

n

S
ố

 v
ụ

 v
iệ

c

Đ
ơ

n
 c

ó
 n

h
iề

u
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ứ

n
g

 

tê
n

Đ
ơ

n
 m

ộ
t 

n
g

ư
ờ

i 
đ

ứ
n

g
 t

ên



T
iề

n
 (

T
rđ

)

Đ
ất

 (
m

2
)

T
iề

n
 (

T
rđ

)

Đ
ất

 (
m

2
)

MS 1=2+3 2 3 4
5=20+..+2

4
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp xã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biểu số: 01/KQGQ

TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI THUỘC THẨM QUYỀN THÁNG 3

Số liệu tính từ ngày 05/02/2021 Đến ngày 04/03/2022

(Kèm theo báo cáo số:…./BC-UBND ngày 09/3/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

K
h

iế
u

 n
ại

 đ
ú

n
g

K
h

iế
u

 n
ại

 s
ai

K
h

iế
u

 n
ại

 đ
ú

n
g

 m
ộ

t 
p

h
ần

Đ
ú

n
g

 q
u

y
 đ

ịn
h

Giải quyết lần đầu Giải quyết lần 2
Chấp hành thời 

hạn giải quyết

K
h

ô
n

g
 đ

ú
n

g
 q

u
y

 đ
ịn

h

S
ố

 c
á 

n
h

ân
 đ

ư
ợ

c 
tr

ả 
lạ

i 

q
u

y
ền

 l
ợ

i

T
ổ

n
g

 s
ố

 n
g

ư
ờ

i 
b

ị 
k

iế
n

 n
g

h
ị 

x
ử

 l
ý

T
iề

n
 (

T
rđ

)

Đ
ất

 (
m

2
)

Tổ chức Cá nhân

C
ô

n
g

 n
h

ận
 Q

Đ
 g

/q
 l

ần
 đ

ẩu

H
ủ

y
, 

sử
a 

Q
Đ

 g
/q

 l
ần

 đ
ầu

Đơn vị

Đơn khiếu nại thuộc thẩm 

quyền

T
ổ

n
g

 s
ố

 v
ụ

 v
iệ

c 
k

h
iế

u
 n

ại
 t

h
u

ộ
c 

th
ẩm

 q
u

y
ền Kết quả giải quyết

S
ố

 t
ổ

 c
h

ứ
c 

đ
ư

ợ
c 

tr
ả 

lạ
i 

q
u

y
ền

 l
ợ

i

T
iế

p
 n

h
ận

 t
ro

n
g

 k
ỳ

Đã giải quyết
Kiến nghị thu 

hồi cho NN
Trả lại cho tổ chức, cá nhân

Kiến nghị xử lý 

hành chính

Phân tích kết quả giải quyết (vụ việc)

T
ổ

n
g

 s
ố

K
ỳ

 t
rư

ớ
c 

ch
u

y
ển

 s
an

g

Chuyển cơ quan điều 

tra

T
ro

n
g

 đ
ó

 s
ố

 c
án

 b
ộ

, 
cô

n
g

 

ch
ứ

c,
 v

iê
n

 c
h

ứ
c

S
ố

 v
ụ

T
ổ

n
g

 s
ố

 n
g

ư
ờ

i

T
ro

n
g

 đ
ó

 s
ố

 c
án

 b
ộ

, 
cô

n
g

 

ch
ứ

c,
 v

iê
n

 c
h

ứ
c

S
ố

 v
ụ

 v
iệ

c 
g

iả
i 

q
u

y
ết

 b
ằn

g
 

Q
Đ

 h
àn

h
 c

h
ín

h

S
ố

 v
ụ

 v
iệ

c 
rú

t 
đ

ơ
n

 t
h

ô
n

g
 q

u
a 

g
iả

i 
th

íc
h

, 
th

u
y

ết
 p

h
ụ

c



Tiền 

(Trđ)

Đất 

(m
2
)

Tiền 

(Trđ)

Đất 

(m
2
)

MS 1=2+3 2 3 4 5

6=7+..+

10= 

24+26+

28= 

30+31

7
8=25+2

7 +29
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấp xã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biểu số: 03/KQGQ

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI HÀNH KẾT LUẬN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO THÁNG 3

Số liệu tính từ ngày 05/02/2021 Đến ngày 04/03/2022

(Kèm theo báo cáo số:…./BC-UBND ngày 09/3/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

Cá nhân

S
ố

 n
g

ư
ờ

i 
b

ị 
k

iế
n

 n
g

h
ị 

x
ử

 l
y

T
ro

n
g

 đ
ó

 s
ố

 c
án

 b
ộ

, 
cô

n
g

 

ch
ứ

c,
 v

iê
n

 c
h

ứ
c

S
ố

 v
ụ

S
ố

 đ
ố

i 
tư

ợ
n

g

T
ro

n
g

 đ
ó

 s
ố

 c
án

 b
ộ

, 
cô

n
g

 

ch
ứ

c,
 v

iê
n

 c
h

ứ
c

Đ
ú

n
g

 q
u

y
 đ

ịn
h

K
h

ô
n

g
 đ

ú
n

g
 q

u
y

 đ
ịn

h

T
ổ

n
g

 s
ố

S
ố

 v
ụ

 v
iệ

c 
lầ

n
 đ

ầu

S
ố

 v
ụ

 v
iệ

c 
tố

 c
áo

 t
iế

p

S
ố

 v
ụ

 v
iệ

c 
rú

t 
to

àn
 b

ộ
 n

ộ
i 

d
u

n
g

 t
ố

 c
áo

S
ố

 v
ụ

 v
iệ

c 
đ

ìn
h

 c
h

ỉ 
k

h
ô

n
g

 d
o

 

rú
t 

tố
 c

áo

T
iề

n
 (

T
rđ

)

Đ
ất

 (
m

2
) Tổ chức

T
ố

 c
áo

 đ
ú

n
g

T
ro

n
g

 đ
ó

 t
ố

 c
áo

 t
iế

p
 đ

ú
n

g

T
ố

 c
áo

 s
ai

T
ro

n
g

 đ
ó

 t
ố

 c
áo

 t
iế

p
 s

ai

T
ố

 c
áo

 c
ó

 đ
ú

n
g

, 
có

 s
ai

T
ro

n
g

 đ
ó

 t
ố

 c
áo

 t
iế

p
 c

ó
, 

có
 s

ai

Phân tích kết quả giải quyết (vụ 

việc)

Chấp hành 

thời hạn giải 

quyết

T
ổ

n
g

 s
ố

K
ỳ

 t
rư

ớ
c 

ch
u

y
ển

 s
an

g

T
iế

p
 n

h
ận

 t
ro

n
g

 k
ỳ

Đã giải quyết
Kiến nghị thu 

hồi cho NN
Trả lại cho tổ chức, cá nhân

S
ố

 t
ổ

 c
h

ứ
c 

đ
ư

ợ
c 

tr
ả 

lạ
i 

q
u

y
ền

 l
ợ

i

S
ố

 c
á 

n
h

ân
 đ

ư
ợ

c 
tr

ả 
lạ

i 
q

u
y

ền
 l

ợ
i

Đơn vị

Đơn tố cáo thuộc 

thẩm quyền

T
ổ

n
g

 s
ố

 v
ụ

 v
iệ

c 
tố

 c
áo

 t
h

u
ộ

c 
th

ẩm
 q

u
y

ền

T
ro

n
g

 đ
ó

 s
ố

 v
ụ

 v
iệ

c 
tố

 c
áo

 t
iế

p

Kết quả giải quyết

Kiến nghị xử lý 

hành chính

Chuyển cơ quan 

điều tra



12=13+..

+

16=17+..

+

19=20+2

1

Cấp huyện 4 0 0 0 0 4 0 4 0 4 4 4

Cấp xã 6 0 0 0 0 6 0 6 0 6 6 6

Tổng 10 0 0 0 0 10 0 10 0 10 10 10

8=9+10 9 10 11MS 1=2+..+7 2 3 4 5 6 7

T
ổ

n
g

 s
ố

Đ
ơ

n
 k

ỳ
 t

rư
ớ

c 

ch
u

y
ển

 s
an

g

Đ
ơ

n
 t

iế
p

 n
h

ận
 

tr
o

n
g

 k
ỳ

S
ố

 đ
ơ

n

S
ố

 v
ụ

 v
iệ

c

Đ
ơ

n
 c

ó
 n

h
iề

u
 

n
g

ư
ờ

i 
đ

ứ
n

g
 t

ên

Đ
ơ

n
 m

ộ
t 

n
g

ư
ờ

i 

đ
ứ

n
g

 t
ên

Đ
ơ

n
 k

h
ác

Đ
ơ

n
 c

ó
 n

h
iề

u
 

n
g

ư
ờ

i 
đ

ứ
n

g
 t

ên

Đ
ơ

n
 m

ộ
t 

n
g

ư
ờ

i 

đ
ứ

n
g

 t
ên

Đ
ơ

n
 k

h
ác

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH THÁNG 3

Số liệu tính từ ngày 05/02/2021 Đến ngày 04/03/2022

(Kèm theo báo cáo số:…./BC-UBND ngày 09/3/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị

T
ổ

n
g

 s
ố

 đ
ơ

n

Đơn kỳ trước chuyển sang Đơn tiếp nhận đơn trong kỳ Đã xử lý trong kỳ Đủ điều kiện xử lý



T
ổ

n
g

 s
ố

C
h

u
y

ển
 

đ
ơ

n

Đ
ô

n
 đ

ổ
c 

g
iả

i 
q

u
y

ết

0 4 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0

0 6 0 0 3 3 0 6 0 0 0 0

0 10 0 0 4 6 0 10 0 0 0 0

21= 

22+23
22 23 2415 16 17 18 19 2013 14

V
ụ

 v
iệ

c 
th

u
ộ

c 

th
ẩm

 q
u

y
ền

Vụ việc không thuộc thẩm 

quyền

Đ
ất

 đ
ai

T
ư

 p
h

áp

K
h

ác

Đ
ã 

đ
ư

ợ
c 

g
iả

i 

q
u

y
ết

Đ
an

g
 g

iả
i 

q
u

y
ết

C
h

ư
a 

đ
ư

ợ
c 

g
iả

i 

q
u

y
ết

C
h

ế 
đ

ộ
, 

ch
ín

h
 

sá
ch

Phân loại vụ việc theo nội dung
Phân loại vụ việc theo tình 

trạng giải quyết
Kết quả xử lý Số văn 

bản phúc 

đáp nhận 

được do 

chuyển 

đơn

Biểu số: 04/XLĐ

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH THÁNG 3

Số liệu tính từ ngày 05/02/2021 Đến ngày 04/03/2022

(Kèm theo báo cáo số:…./BC-UBND ngày 09/3/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)


